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TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 195140201B01 Nguyễn Phạm Bảo Châu 4-3-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

2 195140201B03 Bùi Thị Thu Diễm 22-10-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

3 195140201B02 Lê Thị Diểm 16-10-1994 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

4 195140201B04 Đoàn Thị Mai Oanh Em 28-1-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

5 195140201B06 Phạm Thị Trúc Giang 23-7-1992 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

6 195140201B07 Phan Lưu Huỳnh Giao 6-3-2000 Nữ Ba Tri - Bến Tre

7 195140201B09 Ngô Thị Cẩm Hằng 14-11-2000 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

8 195140201B08 Lê Thị Hồng Hạnh 1-1-1999 Nữ Ba Tri - Bến Tre

9 195140201B10 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 17-4-1993 Nữ Châu Thành - Bến Tre

10 195140201B13 Nguyễn Thị Thu Hương 5-9-1997 Nữ Chợ Lách - Bến Tre

11 195140201B14 Nguyễn Kim Hương 29-12-1997 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

12 195140201B12 Nguyễn Thị Như Huỳnh 26-2-2001 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

13 195140201B11 Nguyễn Ngọc Thi Huỳnh 1-1-2001 Nữ Chợ Lách - Bến Tre

14 195140201B15 Nguyễn Huỳnh Lan 1-11-1991 Nữ Ba Tri - Bến Tre

15 195140201B16 Nguyễn Thị Trúc Linh 17-4-1989 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

16 195140201B17 Văn Thị Yến Ly 13-4-2001 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

17 195140201B18 Huỳnh Thị Tiểu My 1-4-2000 Nữ Ba Tri - Bến Tre

18 195140201B20 Nguyễn Kim Ngân 10-10-1991 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

19 195140201B19 Lê Thị Kim Ngân 27-3-2001 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

20 195140201B21 Nguyễn Thúy Ngọc 28-11-1988 Nữ Châu Thành - Bến Tre

21 195140201B22 Lê Thị Minh Nguyệt 9-1-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

22 195140201B23 Tạ Nguyễn Yến Nhi 1-11-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

23 195140201B24 Nguyễn Thị Yến Như 30-4-1998 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

24 195140201B25 Mai Thị Hồng Nhung 5-6-1996 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

25 195140201B27 Huỳnh Thị Diễm Phương 19-3-2001 Nữ Ba Tri - Bến Tre

26 195140201B28 Phạm Nguyễn Xuân Quỳnh 23-12-1992 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

27 195140201B29 Phạm Ngọc Ril 14-8-1997 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

28 195140201B32 Nguyễn Thị Kim Thư 13-5-2001 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

29 195140201B33 Võ Hoài Thương 20-11-1992 Nữ Châu Thành - Bến Tre

30 195140201B30 Dư Thị Thanh Thúy 7-5-1990 Nữ Châu Thành - Bến Tre

31 195140201B31 Phan Thị Cẩm Thúy 28-5-2000 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

32 195140201B34 Hồ Thị Bích Trâm 4-2-1986 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

33 195140201B35 Dương Thị Tú Trinh 15-3-2001 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
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34 195140201B37 Lương Thị Thanh Tú 13-12-1991 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

35 195140201B36 Lê Thị Bích Tuyền 9-12-2000 Nữ Ba Tri - Bến Tre

Tổng cộng danh sách có 35 học viên.


